
STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

A

1 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 1

2 Máy X quang di động Máy 1

3 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1

4 Máy siêu âm tổng quát Máy 15

5 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Máy 6

6 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 6

7 Bơm tiêm điện Cái 3

8 Máy truyền dịch Máy 3

9 Dao mổ điện cao tần Cái 1

10 Máy phá rung tim Máy 1

11 Đèn mổ di động Bộ 3

12 Máy điện tim Máy 12

13 Máy soi cổ tử cung Máy 1

14 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 13

B

1 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh Cái 9

2 Bàn chia thuốc theo thang Cái 9

3 Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 18

4 Bàn khám phụ khoa Cái 1

5 Bảng thử thị lực Cái 1

6 Bình phun tay ( Khối lượng tịnh 4,5kg) Cái 2

7 Bộ bộc lộ tĩnh mạch Bộ 1

8 Bộ dụng cụ cắt búi trỉ Bộ 1

9 Bộ dụng cụ chữa răng cầm tay bộ 1

10 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản Cái 8

11 Bộ dụng cụ điều tra côn trùng Cái 4

12 Bộ dụng cụ đình sản nam Bộ 2

13 Bộ dụng cụ đình sản nữ Bộ 2

14 Bộ dụng cụ kẹp dị vật thực quản bộ 1

15 Bộ dụng cụ kẹp lấy dị vật thực quản Bộ 1

16 Bộ dụng cụ khám điều trị tai- mũi - họng Cái 1

17 Bộ dụng cụ khám ngũ quan + đèn treo trán Bộ 1

18 Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa Bộ 2

19
Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm soi tươi và làm tế bào âm 

đạo (01 bộ)
Bộ 2

20 Bộ dụng cụ mổ tử thi Bộ 2

Phụ lục XV
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21 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 8

22 Bộ dụng cụ trung phẫu Bộ 1

23 Bộ đo khúc xạ Bộ 2

24 Bộ đựng dụng cụ chích chắp Bộ 1

25 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh Bộ 12

26 Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng  Cái 1

27
Bộ khám điều trị răng hàm mặt + ghế + lấy cao răng

bằng siêu âm
Bộ 1

28 Bộ khám điều trị tai mũi họng + ghế Bộ 1

29 Bộ khám ngũ quan Bộ 4

30 Bộ lấy mẫy, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm Cái 2

31 Bộ phẩu thuật răng miệng Bộ 1

32 Bộ rửa mắt Bộ 1

33 Bộ rửa tay vô trùng Bộ 2

34 Bộ thông niệu đạo nam và nữ bộ 2

35 Bộ trích chắp lẹo Bộ 2

36 Các bộ nẹp Bộ 11

37 Cassete + Bìa tăng quang các cỡ Bộ 1

38 Cân trẻ sơ sinh Cái 3

39 Cưa cắt bột Cái 1

40 Đèn điều trị vàng da Cái 11

41 Đèn hồng ngoại tự động Cái 2

42 Đèn khám bệnh loại đứng Cái 2

43 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 8

44 Đèn quang trùng hợp Cái 1

45 Đèn soi đáy mắt cầm tay Cái 1

46 Ghế khám mắt Cái 1

47 Ghế khám và điều trị răng đơn giản  Cái 6

48 Ghế tập co giãn ( PHCN) Cái 1

49 Giường bệnh  Cái 21

50 Giường bệnh nhân I Nox 2 tay quay Cái 2

51 Giường cấp cứu có đệm Cái 5

52 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Cái 7

53
Giường kéo giãn sử dụng động cơ điện ( máy kéo dẫn 

cột sống)
Cái 1

54 Giường sưởi cho trẻ sơ sinh ( lồng ấp) Cái 3

55 Hòm lạnh loại các loại Cái 11

56 Kính hiển vi 2 mắt Cái 22

57 Kính hiển vi 2 mắt ( 3 đường truyền quang ) Cái 3

58 Kính lúp soi nổi Cái 3

59 Khoan tay chữa răng + mũi khoan Bộ 1

60 Máy cất nước 2 lần 2 lít/giờ + bộ tiền lộc Cái 1

61 Máy cất nước 2 lần 4 lít/giờ Cái 2

62 Máy Doppler tim thai Cái 15

63 Máy điện châm không dùng kim Cái 1

64 Máy điện từ trường điều trị Cái 1

65 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 1

66 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 11
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67 Máy điều trị xung điện Cái 1

68 Máy đo bão hòa ôxy (SPO2) Cái 3

69 Máy đo điện giải Na,K+,CL,iCA+  Cái 1

70 Máy đo độ đông máu Máy 1

71 Máy đo đường huyết Cái 10

72 Máy đo huyết áp tự động Cái 11

73 Máy đo khúc xạ tự động Cái 1

74 Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm tay loại để bàn Cái 8

75 Máy đo nồng độ o xy trong máu SP02 Cái 1

76 Máy đo thân nhiệt cầm tay Cái 4

77 Máy ghế nha khoa GD-DT01( 5 tay dưới) Cái 1

78 Máy giặt 12 kg Cái 2

79 Máy giặt, vắt tự động 30 kg Cái 1

80 Máy hút bụi khô và ướt dung tích 70 lít Cái 2

81 Máy hút chân không Cái 1

82 Máy hút dịch chạy điện Cái 16

83 Máy hút điện chạy liên tục, áp lực thấp Cái 1

84 Máy hút điều hòa kinh nguyệt Cái 3

85 Máy hút thai Cái 3

86 Máy kích thích điện Cái 1

87 Máy kích thích thần kinh cơ Cái 1

88 Máy khí dung  Cái 1

89 Máy khí dung siêu âm Cái 6

90 Máy khuấy từ Cái 1

91 Máy làm ấm dịch truyền Cái 2

92 Máy Laser điều trị Cái 1

93 Máy lắc Cái 1

94 Máy lắc tiểu cầu Cái 2

95 Máy li tâm điện đa năng Máy 7

96 Máy ly tâm điện huyết học Cái 2

97 Máy ly tâm nước tiểu  Cái 2

98 Máy phát điện 5 KVA/220v Máy 1

99 Máy phát điện công suất tối đa ≥ 7,5KVA  Cái 4

100 Máy phân tích huyết học tự động các loại Cái 8

101 Máy phân tích nước tiểu Cái 1

102 Máy phun chống dịch ULV( Trọng lượng khô 11kg) Cái 3

103 Máy phun dịch khử trùng Cái 4

104 Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm Cái 1

105 Máy rửa phim X-Quang tự động Cái 1

106 Máy sắc thuốc đông Y các loại Cái 2

107 Máy sấy đồ vải Cái 1

108 Máy sấy phim Cái 1

109 Máy siêu âm điều trị tần số 1 và 3 MHz Cái 1

110 Máy sóng ngắn điều trị Cái 1

111 Máy tạo oxy di động 5 lít/ phút Cái 4

112 Máy tạo oxy kèm máy nén oxy Máy 1

113 Máy thái dược liệu Cái 1

114 Máy X Quang thường quy 300mA Cái 1
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115 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 3

116 Máy xét nghiệm nước tiểu các loại  Cái 12

117 Máy xoa bóp Cái 1

118 Máy xông thuốc bộ phận Cái 11

119 Máy X-quang cao tần (*) Cái 1

120 Máy xủ lý chất thải rắn y tế Cái 1

121 Nồi hấp 77 lít chạy điện ( Nồi hấp tiệt trùng điện) Cái 1

122 Nồi hấp áp lực Cái 1

123 Nồi hấp áp lực 17 lít điện + than Cái 1

124 Nồi hấp chạy điện Inox Cái 1

125 Nồi hấp tiệt trùnng loại to Cái 1

126 Nồi hấp tiệt trùng các loại Cái 11

127 Nồi hấp ướt ( Nồi hấp khử trùng) Cái 1

128 Nồi luộc dụng cụ Cái 1

129 Ổn áp lớn cho La bo ( công suất 15KVA-1pha) Cái 1

130 Pipette + Giá để Cái 1

131 Tủ an toàn sinh học cấp II Bộ 1

132 Tủ ấm 37 đến 60
0
C, 74 lít Cái 1

133 Tủ ấm Co2 Cái 1

134 Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền  Cái 9

135 Tủ đá (Đông băng bình tích lạnh) Cái 1

136 Tủ đựng hóa chất Cái 1

137 Tủ đựng thuốc đông y  I Nox 70 ô đựng thuốc Cái 1

138 Tủ đựng thuốc đông y INox Cái 1

139 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng Cái 9

140 Tủ lạnh 250 lít Cái 1

141 Tủ lạnh bảo quản mẫu Cái 1

142 Tủ lạnh bảo quản vac xin 126.5 lít Cái 2

143 Tủ sấy Cái 1

144 Tủ sấy  điện 250 độ Cái 5

145 Tủ sấy dụng cụ 32 lít Cái 5

146 Tủ sấy dụng cụ 80 lít Cái 3

147 Tủ sấy khô (Tủ sấy khử trùng) Cái 1

148 Tủ sấy khô 74 lít Cái 1

149 Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn Cái 1

150 Xe đẩy cấp cứu 5 tầng Chiếc 1
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